
Stabilis
Dalbavancin

Tên thương mại

Dalvance Hoa Kỳ
Xydalba Anh, Hungary, Ireland, Luxembourg,

Phần Lan, Pháp, Romania, Slovenia,
Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ý, Đức

Tính ổn định của các dung dịch

1 >> 5 mg/ml 2-8°C 48 3752

1 >> 5 mg/ml 20-25°C 48 3752

Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định

3752

Khả năng tương thích

Dalbavancin 3752
Dalbavancin 3752
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Đường dùng

Tài liệu tham khảo

Loại Nguồn
3752 Thông tin của

nhà sản xuất
Dalbavancin (Dalvance®) - Summary of Product Characteristics
Durata Therapeutics Holding 2014 
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Từ điển

Kháng sinh Dạng tiêm
Tên thương mại Tính ổn định của các dung dịch
Bao bì Phân tử
Nồng độ Nhiệt độ
Bảo quản Thời gian ổn định
biosimilar dữ liệu mâu thuẫn
Mục lục Không rõ
Glucose 5% Không rõ 
Giờ Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định
Dung môi NaCl 0,9%
Tạo thành Kết tủa
Khả năng tương thích Phân tử
Lượng mưa ngay lập tức Không tương thích
Tương thích Đường dùng
Truyền tĩnh mạch Tài liệu tham khảo
Từ điển
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